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Ng«n ng÷  víi v¨n ch−¬ng  
 

C¸ch sö dông tõ l¸y C¸ch sö dông tõ l¸y C¸ch sö dông tõ l¸y C¸ch sö dông tõ l¸y     
trong th¬ n«m nguyÔn khuyÕntrong th¬ n«m nguyÔn khuyÕntrong th¬ n«m nguyÔn khuyÕntrong th¬ n«m nguyÔn khuyÕn    

                                                       ph¹m ¸nh quyªn 
(Tr−êng THPT B Phñ Lý, Hµ Nam) 

 
Nguyễn Khuyến (1835- 1909) là một nhà 

thơ lớn của dân tộc, cuộc đời và sự nghiệp 
của ông nằm trọn vẹn trong thời kì suy tàn 
của chế độ phong kiến và nền Nho học Việt 
Nam. Đây cũng là một thời kì đặc biệt của 
tiếng Việt trong quá trình phát triển. Lúc này, 
văn tự chính thống của nhà nước là chữ Hán, 
chữ Nôm ghi âm tiếng Việt cùng song hành 
tồn tại nhưng bị xem nhẹ, chữ quốc ngữ đã 
hình thành từ khoảng hai thế kỉ trước nhưng 
chưa khẳng định được vị trí của mình. Việc 
các nhà thơ trung đại như Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện 
Thanh Quan, Tú Xương… sáng tác thơ Nôm 
đã để lại những thành tựu to lớn cho sự tồn tại 
và phát triển của tiếng Việt. Thơ Nôm 
Nguyễn Khuyến, dù có số lượng chỉ non nửa 
so với thơ chữ Hán của ông, đã có những 
đóng góp đáng kể vào tiến trình này xét ở 
cách sử dụng từ láy. 

Trong tiếng Việt, xét theo phương thức 
cấu tạo, giữa các tiếng của từ láy bao giờ 
cũng có phần lặp âm đầu, hoặc vần hoặc cả 
âm đầu và vần. Xét về ý nghĩa, hầu hết các từ 
láy đều có giá trị gợi hình hoặc gợi thanh nên 
trong sáng tác thơ, từ láy mang lại nhiều công 
dụng. Hơn nữa đại đa số các từ láy trong 
tiếng Việt đều là từ thuần Việt, vì vậy trong 
thơ Nôm luật Đường, từ láy chính là một yếu 
tố quan trong đã góp phần làm sinh động một 
thể thơ bác học có niêm luật chặt chẽ. 

Bài viết này góp phần khảo sát cụ thể hơn 
về cách sử dụng từ láy rất đặc sắc trong thơ 
Nôm của ông. 

Khảo sát 86 bài thơ Nôm của Nguyễn 
Khuyến, số lượng từ láy tìm được là 131 từ, 
con số này không chia đều  mà tập trung vào 
53 bài, trong đó, 28 bài có hai từ trở lên, hai 
bài nhiều nhất có là bảy từ. Hầu hết những từ 
láy này được sử dụng rất sáng tạo. Hãy xem 
từ láy khoẻ khoe trong bài Chim chích choè: 

Lại còn giục giã về hay ở 
 Đôi gót phong trần vẫn khoẻ khoe 
So với từ khoẻ, khoẻ khoẻ giảm mức độ 

còn khoẻ khoe lại tăng mức độ khoẻ cả về sức 
lực và tinh thần. Đôi gót phong trần không 
chỉ khoẻ mà khoẻ khoe, một thanh không đặt 
cuối câu kéo câu thơ lên cao như khẳng định 
sức mạnh của đôi gót phong trần hay của tinh 
thần, ý chí đang hăm hở vào đời của một nhà 
Nho trẻ. Bài thơ được Nguyễn Văn Huyền 
xếp vào phần sáng tác của Nguyễn Khuyến 
trước khi về Yên Đổ, và được chú thích, đại ý 
là: đi thi hỏng, buổi sớm nghe chích choè kêu 
nhân vịnh bài này. Thông thường với một 
hình vị gốc mang thanh hỏi, không dễ để tạo 
ra một từ láy âm có hình vị gốc đứng trước, 
đây là một sáng tạo xuất thần của Nguyễn 
Khuyến vừa thể hiện được ý chí, tâm tư vừa 
cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc 
của ông. Tương tự với cách tạo ra từ láy khoẻ 
khoe, trong Đề ảnh tố nữ  ta có:  

Người xinh cái bóng tình tinh cũng 
Một bút một thêm một điểm tình 
Rõ ràng tình tinh có gốc xuất phát từ câu 

ca dao: 
Người xinh cái bóng cũng xinh 
Người ròn cái tỉnh tình tinh cũng ròn. 
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Song người viết cho rằng, ý của câu ca dao 
là người xinh ròn thì cái gì- cái tỉnh tình tinh 
cũng xinh ròn, còn dụng ý của Nguyễn 
Khuyến muốn nhấn mạnh đến chữ tình ở câu 
thơ sau, vì thế tình tinh nếu không nằm trong 
câu thơ của Nguyễn Khuyến thì không có 
nghĩa và người đẹp trong thơ ông cũng có 
chiều sâu tâm hồn hơn trong câu ca dao. 
Cùng láy vần inh, trong bài Bóng đè có câu: 

 Tỉnh tinh rồi mới nực cười, 
 Giấc hồ ai khéo vẽ vời cho nên. 
Bài thơ được làm trong bối cảnh một cô 

đào hát ngủ, bị chòng ghẹo trong đêm, cất 
tiếng kêu, mọi người biết, anh kép chống chế 
nói cô bị bóng đè, nhà thơ biết ý, làm đùa bài 
hát nói này. Là một nhà Nho giỏi cả Hán lẫn 
Nôm, trong bất cứ hoàn cảnh nào Nguyễn 
Khuyến cũng có thể có thơ vịnh. Ở đây  gợi 
ra cái tỉnh ra, tỉnh táo, tinh nghịch là tinh thần 
của bài thơ. Trong khảo dị, tỉnh tinh được 
thay bằng tỉnh ra, nếu là thế thì rất không 
Nguyễn Khuyến chút nào. 

Trong Đêm đông cảm hoài, người viết gặp 
một từ láy đôi rất lạ:  

       Canh gà đã gáy đêm thanh thả 
Tâm sự này ai có biết chăng? 
Thanh thả, phải chăng là sự kết hợp giữa 

thanh thản và thong thả mà tạo nên. Nhân vật 
trữ tình, đêm đông không ngủ- khôn chợp mắt 
mà cảm hoài về thân phận về thế sự, thấm 
thía cảm giác “đêm dài thức lâu”, thức trắng 
như cảm được cái vô tình của thời gian cứ 
thong thả, thanh thản trôi, chỉ lòng người 
nặng nghĩ suy không biết tỏ cùng ai. 

Thuở chưa đỗ đạt, thày khoá Thắng dạy 
học kiếm gạo kiếm tiền để dùi mài kinh sử, 
lấy ngắn nuôi dài. Thầy mang trong mình 
không chỉ niềm tin vào con đường khoa cử 
của mình mà còn trông mong, hi vọng   vào 
các thế hệ học trò của mình, niềm mong mỏi 
ấy đã đi vào thơ thầy qua những lời mắng 
nghiêm khắc: 

Trò trẹt chi bay học cạnh thầy, 
Gật gà gật gưỡng nực cười thay! 

                                (Chế học trò ngủ gật) 
Tiếng Việt có một cơ chế tạo từ là iếc hoá 

thể hiện sự phủ nhận đối với sự vật hiện 
tượng mà từ gốc biểu thị, ví dụ như sách siếc, 
hoa hiếc, sơn siếc… Trò trẹt là một từ láy có 
trò là hình vị gốc, trẹt cũng mang tính phủ 
định giống như những từ có iếc hoá. Từ láy 
này đã tạo cho lời thơ tính dân dã, rất gần với 
lời mắng thông thường. Vẫn bàn ở góc độ các 
từ láy đôi, chùm những bài thơ thu của 
Nguyễn Khuyến có hai từ láy rất thú vị, đó là: 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 
                                     (Câu cá mùa thu) 

Năm gian nhà cỏ thấp le te 
                                (Uống rượu mùa thu) 

Một chiếc thuyền câu bé nhỏ trong lòng 
một chiếc ao nhỏ bé, đã bé rồi lại còn tẻo teo, 
không chỉ là tí teo cố định bé mà do cách điệp 
vần eo khiến cho cái sự bé ấy như đang tiếp 
bé đi, teo nhỏ lại. Nhà cỏ không thấp lè tè 
như trong điểm nhìn của người đứng ngoài 
đường nhìn vào mà thấp le te trong điểm nhìn 
của người ngồi trong nhà nhìn ra, nhìn thấy 
mái gianh chắn trước mắt đấy, thấy khoảng 
sáng ngoài nhà, thấy mình ở trong bóng tối 
nhưng cái mái nhà ấy vẫn ở trên đầu mình 
cho nên thấp le te. Rất thấp, rất nhỏ nhưng 
không cụ thể như lè tè, hơn nữa le te như làm 
mờ đi sự lôi thôi, lụp xụp của căn nhà. Ông 
cụ già say ấy nhìn căn nhà nhỏ của mình cũng 
có chất thơ riêng. Nếu thay le te bằng lè tè, sẽ 
làm mất đi sự hài hoà về âm điệu giữa các 
câu thơ trong bài, cấu trúc của dòng thơ 
Đường luật cũng bị phá vỡ. Khuôn vần [e] đã 
tạo nên mạch ngầm xuyên suốt bài thơ (le te, 
lập loè, trăng loe, đỏ hoe, say nhè), vừa phù 
hợp với yêu cầu diễn đạt vừa gợi tả cảnh 
nghèo của làng quê và tâm sự u uất trong tâm 
hồn nhà thơ. 

Số lượng từ láy ba trong thơ Nôm Nguyễn 
Khuyến có số lượng rất ít, chỉ với bốn từ, 
song mỗi từ là một sự sáng tạo tài tình của thi 
nhân. Phương thức tạo ra những từ này là sự 
tác động hai lần lên một hình vị gốc. Tạo ra 
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những từ láy: quang quác quác, tẻ tè te (Chim 
chích choè), tỉ tì ti (Đưa người làm mối), 
mỏng mòng mong (Di chúc) nhà thơ đã cực tả 
mức độ của hình vị gốc. Trong Chim chích 
choè, hai từ láy ba nằm ở vị trí cuối của hai 
câu luận: 

   Quyên đã gọi hè quang quác quác  
   Gà từng đã gáy tẻ tè te 
Hai từ này vừa có giá trị mô phỏng âm 

thanh của tiếng chim, tiếng gà vừa gợi tả 
được mức độ và không gian của âm thanh. 
Không chỉ là quang quác, tẻ te mà những âm 
thanh này còn có cường độ và trường độ 
mạnh hơn rất nhiều trong một không gian yên 
tĩnh- quả đúng là buổi sớm nghe tiếng chích 
choè với nỗi lòng đầy tâm sự.  

Nếu như tỉ tì ti nhấn mạnh cái suýt nữa 
lầm trong gang tấc, trong tích tắc trước miệng 
lưỡi của người làm mối thì mỏng mòng mong 
là từ láy vừa chỉ mức độ vừa chỉ tâm trạng: 

Đức thầy đã mỏng mòng mong 
(Di chúc) 

Nho học trang bị cho trí thức thời xưa hoài 
bão tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Nguyễn Khuyến đỗ đạt, làm quan trong thời 
loạn, bất lực trước thời thế, để bảo toàn danh 
tiết ông đành cáo quan về ở ẩn mà vẫn không 
yên thân. Mỏng mòng mong trong Di chúc đã 
mang cả nỗi niềm cay đắng, đau đớn của tác 
giả vào bài thơ tổng kết cuộc đời và dường 
như vẫn chưa nguôi day dứt, ám ảnh nên 
khắc khoải dặn dò: 

Đề vào mấy chữ trong bia 
Rằng quan nhà Nguyễn cáo về từ lâu 

                                            (Di chúc) 
Thơ Nôm Nguyễn Khuyến đã sử dụng cả 

láy đôi, láy ba và láy tư. Những từ láy tư cũng 
có số lượng ít và cũng đã đạt được những giá 
trị nhất định. Trong Chế học trò ngủ gật, đã 
dẫn ở trên, hai câu đề: 

Trò trẹt chi bay học cạnh thầy, 
   Gật gà gật gưỡng nực cười thay! 
Từ láy tư này có hình vị gốc là gật, trong 

ngủ gật, chỉ tư thế ngủ ngồi hoặc đứng, đầu 
thỉnh thoảng gật một cái, gật gà gật gưỡng 

đặc tả cái ngủ ngồi của học trò. Thế này đã 
diễn ra trong một thời gian dài của một buổi 
và ở nhiều buổi với cường độ gật cao. Hai từ 
láy trong cặp câu này đã hoàn thiện trọn vẹn 
một lời trách mắng của thày đồ Thắng. 

Tác phẩm nghệ thuật nào ra đời cũng có 
nguyên cớ trực tiếp hoặc gián tiếp. Đối với 
các nhà thơ trung đại, qua thơ tỏ lòng là điều 
tất yếu. Với Nguyễn Khuyến cũng vậy, việc 
làm thơ của ông rất dễ dàng, đơn giản, tự 
nhiên. Ông có thể sắp xếp, thêm bớt lời nói 
của đối nhân giao tiếp mà thành câu đối, 
thành thơ. Thơ Nôm Đường luật của Nguyễn 
Khuyến không còn là những bài thơ chặt chẽ 
niêm luật mà tự nhiên, hồn nhiên, giản dị như 
chính lời nói hằng ngày. Trong Than già, hai 
câu đề là minh chứng rõ nhất cho điều này: 

     Năm nào năm nảo hãy còn ngây, 
           Sầm sập già đâu đã đến ngay. 

Cái năm nào năm nảo rất gần, gần lắm, 
vậy mà sầm sập già đâu đã đến ngay. Thời 
gian đi không chỉ rất nhanh mà còn rất mạnh, 
ồn ã, vội vàng. Các từ láy được vận dụng một 
cách sáng tạo, đôi khi không thuận miệng lắm 
nhưng khi đặt trong câu thơ có giá trị biểu đạt 
riêng. Năm nào năm nảo mang ngữ điệu trúc 
trắc, ngẫm ngợi của việc “than già”, than về 
tuổi tác, nó không nhẹ tênh như năm nảo năm 
nao. Có khi để tiện cho đúng đối tượng miêu 
tả- đối tượng tự trào, tác giả còn sử dụng cả 
từ Hán- Việt có cấu âm như từ láy: 

Người đâu tên họ gọi là gì? 
Hỏi ra chích chích chi chi nực cười! 

                                      (Ông phỗng đá) 
Ông phỗng đã vô duyên giữa buổi  tiệc 

mừng đông vui, toàn những kẻ tai to mặt lớn. 
Ông mang vẻ ngây ngô, khờ khạo, chích 
chích chi chi còn diễn tả vẻ ngô ngọng, điếc 
lác của vị khách mời đặc biệt, khách dự bất 
đắc dĩ này. Trong bài thơ Anh giả điếc, 
Nguyễn Khuyến làm nhân sự việc ông đồ Cự 
Lộc đỗ cử nhân nhưng giả điếc để chối việc 
ra làm quan: 

(xem tiếp trang 6) 
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sắc thái màu, chứ không hẳn là các phẩm chất 
đặc thù của màu sắc như độ sáng - tối, đậm - 
nhạt, hay vị trí quang phổ.  
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(Ban Biªn tập nhận bµi ngµy 26-07-2010) 

 

(Cách sử dụng…tiếp theo trang 43) 
Trong thiên hạ có anh giả điếc 
 Khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây! 
Vẻ ngơ ngơ ngác ngác này rất tương ứng 

với vẻ chích chích chi chi của ông phỗng đá. 
Việc sử dụng những từ láy tư này rất hiệu quả 
trong việc thể hiện tâm thế bất hợp tác của tác 
giả và những bạn bè cùng chí hướng của ông 
với bọn quan lại, triều đình tay sai nhà Nguyễn. 
Cũng trong bài Anh giả điếc, Nguyễn Khuyến 
đã khẳng định: Lối điếc ấy sau này em muốn 
học. 

Trong quá trình khảo sát người viết nhận 
thấy Nguyễn Khuyến rất ưa dùng khuôn vần 
[ơ], trong đó ngẩn ngơ (3 lần), ngơ ngác (3 
lần), ngất ngơ (1 lần), ngơ ngơ ngác ngác (1 
lần). Những từ này chuộng dùng trong những 
bài thơ bày tỏ nỗi lòng của tác giả trước thế 
thái, thời cuộc như: Ngày xuân dặn các con, 
Cuốc kêu cảm hứng, Anh giả điếc, Không 
chồng trông cây bông lông, Khuyên Từ Hải 
hàng… Bản thân khuôn vần “ơ” trong cấu tạo 
từ láy với những từ láy âm đầu và có thêm một 
khuôn vần khác thường để chỉ trạng thái bất 
định, không hoà nhập- thả hồn vào đâu đó như 
thẫn thờ, thẩn thơ, vơ vẩn… Có thể nói việc 
chuộng dùng khuôn vần này đã phần nào đóng 
góp cho việc thể hiện tâm trạng bất đắc chí của 
con người Nguyễn Khuyến trước thời cuộc, vận 
mệnh của đất nước, dân tộc. 
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